
UBND TỈNH BẮC KẠN 

BAN CHỈ ĐẠO 138 

Số:          /QĐ-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Bắc Kạn, ngày        tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân loại cơ quan, đơn vị, địa phương trong phong trào toàn dân 

 bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

BAN CHỈ ĐẠO 138 TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định “Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 

5805/TTr-CAT-PV01 ngày 25 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân loại cơ quan, đơn vị, địa phương trong phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 như sau: 

 a) Phân loại “Xuất sắc” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2023 (có danh sách kèm theo); 

b) Phân loại “Khá” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

2023 (có danh sách kèm theo); 

c) Phân loại “Trung bình” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2023 (có danh sách kèm theo); 

d) Phân loại “Yếu” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

2023 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2;  

- TT. Tỉnh uỷ            (báo cáo); 

- TT. HĐND tỉnh         

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, Hoàng. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Đăng Bình 
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DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân loại “Xuất sắc” trong phong trào  

toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BCĐ ngày       tháng 12 năm 2023 

của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn) 

   

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

3. Ban Nội chính Tỉnh uỷ; 

4. Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

5. Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ; 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; 

7. Đảng uỷ các cơ quan tỉnh; 

8. Văn phòng Tỉnh uỷ; 

9. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

10. Văn phòng UBND tỉnh; 

11. Sở Nội vụ; 

12. Sở Tư pháp; 

13. Sở Xây dựng; 

14. Sở Công Thương; 

15. Sở Tài chính; 

16. Sở Thông tin và Truyền thông; 

17. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

18. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

19. Sở Khoa học và Công nghệ; 

20. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

21. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

22. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 

23. Liên Đoàn lao động tỉnh; 

24. Ban Dân tộc tỉnh; 

25. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

26. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

27. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh; 

28. Quỹ phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh; 

29. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; 

30. Trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

31. Thanh tra tỉnh; 

32. Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; 

33. Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

34. Bưu điện tỉnh; 

35. Báo Bắc Kạn; 

36. Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

37. Cục Quản lý thị trường; 
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38. Cục Thống kê Bắc Kạn; 

39. Chi Cục dân số - Kế hoạch hoá gia đình; 

40. Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng; 

41. Chi cục Phát triển nông thôn; 

42. Chi cục Thuỷ lợi;  

43. Chi cục Hải quan Bắc Kạn; 

44. Chi cục Kiểm lâm; 

45. Hội Khuyến học tỉnh; 

46. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; 

47. Hội Đông y tỉnh; 

48. Hội Nhà báo tỉnh; 

49. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 

50. Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

51. Hội Nông dân tỉnh; 

52. Tỉnh Đoàn Bắc Kạn; 

53. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn; 

54. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn; 

55. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; 

56. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn; 

57. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

Bắc Kạn; 

58. Công ty Điện lực; 

59. Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; 

60. Công ty TNHH Việt Trung; 

61. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn; 

62. Thư viện tỉnh Bắc Kạn; 

63. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; 

64. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

65. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

66. Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh; 

67. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 

68. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; 

69. Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh; 

70. Chi nhánh kim loại màu Bắc Kạn – Công ty cổ phần kim loại màu Thái 

Nguyên Vimico; 

71. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

72. Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn; 

73. Huyện Chợ Mới; 

74. Huyện Chợ Đồn; 

75. Huyện Bạch Thông;  

76. Thành phố Bắc Kạn./. 
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DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân loại “Khá” trong phong trào  

toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BCĐ ngày       tháng 12 năm 2023 

của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn) 

 

1. Sở Giao thông vận tải; 

2. Cục Thuế tỉnh; 

3. Viễn thông Bắc Kạn; 

4. Bảo tàng tỉnh; 

5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

6. Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh; 

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; 

8. Hội người cao tuổi tỉnh; 

9. Hội nạn nhân chất đốc da cam/Đioxin tỉnh; 

10.  Hội bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em; 

11.  Hội Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật; 

12.  Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa; 

13.  Trung tâm Điều dưỡng người có công; 

14.  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; 

15.  Công ty Cổ phần Hồng Hà; 

16.  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước; 

17.  Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông tỉnh; 

18.  Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 244;  

19.  Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; 

20.  Huyện Na Rì./. 
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DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân loại “Trung bình” trong phong trào  

toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BCĐ ngày     tháng 12 năm 2023 

của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn) 

 

1. Huyện Pác Nặm; 

2. Huyện Ba Bể; 

3. Huyện Ngân Sơn./. 
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DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân loại “Yếu” trong phong trào  

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BCĐ ngày      tháng 12 năm 2023 

của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn) 
 

1. Ban điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP); 

2. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

4. Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Ngọc;  

5. Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam; 

6. Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh; 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

9. Sở Y tế; 

10.  Liên minh Hợp tác xã; 

11.  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

12.  Hội chữ thập đỏ; 

13. Toà án nhân dân tỉnh; 

14. Trường Chính trị tỉnh; 

15. Trung tâm văn hoá và xúc tiến du lịch tỉnh; 

16.  Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; 

17.  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh./. 
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